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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
NGÀNH ĐÀO TẠO: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 
Hướng chuyên sâu 1: DU LỊCH
Hướng chuyên sâu 2: BIÊN-PHIÊN DỊCH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
MÃ HỌC PHẦN: DN94378
THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TIẾNG TRUNG (CHINESE PRACTICUM)     

   I. Thông tin về học phần 
· Học kì: 7
· Tín chỉ: Tổng số tín chỉ 5 (Lý thuyết 0-Thực hành 5)
· Giờ học tập:
	Hoạt động học tập
	Giờ chuẩn (tiết) 
	Giờ thực tế (tiết)

	Học lý thuyết trên lớp
	
	

	Làm bài tập trên lớp
	
	

	Thuyết trình và thảo luận trên lớp
	150
	150

	Thực hành/thực tập/thí nghiệm trong trường
	
	

	Thực tập/thực tế ngoài trường
	
	

	….
	
	

	Kiểm tra đánh giá
	
	

	Giờ tự học
	
	450

	Tổng số tiết
	150
	600


· Đơn vị phụ trách: 
· Bộ môn: Tiếng Anh Chuyên nghiệp
· Khoa: Du lịch và ngoại ngữ
· Học phần thuộc khối kiến thức: 
	Đại cương □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □

	
	
	Chuyên sâu 1 □
	Chuyên sâu … □

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc ⌧
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □



· [bookmark: _Hlk15306703]Học phần học song hành: không
· Học phần tiên quyết: không
· Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung ⌧      	   Tiếng Việt □

II. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLO), mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần (CLO)
2.1. Các chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PI) mà học phần đóng góp
Bảng 1. Mức độ đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chuẩn đầu ra của CTĐT
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT
	Mức độ đóng góp của học phần cho Chuẩn đầu ra của CTĐT

	Kiến thức chung
	
	

	PLO1. Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật trong hoạt động nghề nghiệp thuộc lĩnh vực tiếng Trung Quốc.
	PI1.2. Áp dụng kiến thức kinh tế - chính trị - xã hội, pháp luật trong hoạt động biên phiên dịch tiếng Trung Quốc và du lịch.
	M

	Kiến thức chuyên môn
	
	

	PLO3. Vận dụng được những kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, thực hành tiếng, lý thuyết dịch thuật và biên phiên dịch trong hoạt động nghề nghiệp.
	PI3.2. Vận dụng lý thuyết dịch thuật, phương pháp và kỹ thuật biên phiên dịch trong xử lý văn bản và tình huống nghề nghiệp.
	M

	PLO4. Đề xuất được giải pháp ứng dụng dữ liệu, thông tin và công nghệ số nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tiếng Trung Quốc và du lịch.
	PI4.2. Đề xuất được giải pháp ứng dụng công nghệ hỗ trợ hoạt động biên phiên dịch tiếng Trung Quốc và du lịch.
	M

	Kỹ năng chuyên môn
	
	

	PLO5. Giao tiếp đa văn hóa, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ số và ngoại ngữ trong lĩnh vực biên phiên dịch tiếng Trung Quốc và du lịch.
	PI5.1. Ứng xử phù hợp với các bên có liên quan trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
	M

	
	PI5.2. Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, công nghệ số và các thiết bị đa phương tiện trong công việc chuyên môn.
	M

	
	PI5.3. Sử dụng tiếng Anh đạt trình độ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.
	M

	PLO7. Thực hiện biên dịch, phiên dịch tiếng Trung Quốc đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong các bối cảnh nghề nghiệp và giao tiếp liên văn hóa.
	PI7.1. Chuyển tải chính xác nội dung thông tin giữa tiếng Trung Quốc và tiếng Việt trong các tình huống nghề nghiệp.
	M

	PLO8. Thực hiện giao tiếp, thuyết minh và xử lý nghiệp vụ trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ bằng tiếng Trung Quốc.
	PI8.1. Sử dụng hiệu quả tiếng Trung Quốc trong giới thiệu, thuyết minh và giao tiếp nghề nghiệp.
	M

	
	PI8.1. Sử dụng hiệu quả tiếng Trung Quốc trong giới thiệu, thuyết minh và giao tiếp nghề nghiệp.
	M

	PLO9. Kết hợp năng lực ngôn ngữ và kỹ năng nghề nghiệp để xây dựng văn bản, khai thác thông tin và giải quyết tình huống chuyên môn.
	PI9.1. Soạn thảo các văn bản giao dịch, giới thiệu, thuyết minh bằng tiếng Trung Quốc phục vụ hoạt động chuyên môn.
	M

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	
	

	PLO10. Thể hiện ý thức học tập suốt đời, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
	PI10.1. Thể hiện thói quen tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn.
	M

	
	PI10.2. Đề xuất các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
	M



2.2. Mục tiêu của học phần
Học phần DN94378 – Thực tập nghề nghiệp tiếng Trung được thiết kế nhằm giúp sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp đã được trang bị trong chương trình đào tạo vào môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở giáo dục, cơ sở du lịch, đơn vị dịch vụ hoặc các tổ chức có sử dụng tiếng Trung Quốc.
Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng:
- Vận dụng được kiến thức về kinh tế, xã hội, pháp luật, văn hóa, ngôn ngữ, dịch thuật, biên phiên dịch và du lịch để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị thực tập.
- Sử dụng tiếng Trung Quốc và các công cụ hỗ trợ chuyên môn để thực hiện các hoạt động giao tiếp, biên phiên dịch, thuyết minh, hướng dẫn, soạn thảo văn bản và xử lý các tình huống phát sinh trong môi trường làm việc thực tế.
- Hình thành tác phong nghề nghiệp, khả năng tự học, tự nghiên cứu, thích ứng với môi trường làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn và đề xuất các giải pháp cải tiến, đổi mới trong hoạt động nghề nghiệp.
2.3. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra của học phần (CI)
Bảng 2. Chuẩn đầu ra và chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chuẩn đầu ra của học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần
	Chỉ báo chuẩn đầu ra của CTĐT

	Kiến thức
	
	

	CLO1. Vận dụng được kiến thức chuyên môn, kiến thức ngành và kiến thức liên ngành để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị thực tập.
	CI1.1. Vận dụng được kiến thức kinh tế, xã hội, pháp luật và môi trường nghề nghiệp trong quá trình thực tập.
	PI1.2

	
	CI1.2. Vận dụng được kiến thức ngôn ngữ, dịch thuật, biên phiên dịch và du lịch vào hoạt động nghề nghiệp thực tế.
	PI3.2

	
	CI1.3. Phân tích được mối liên hệ giữa kiến thức học thuật và yêu cầu thực tiễn tại đơn vị thực tập.
	PI3.2

	Kỹ năng
	
	

	CLO2. Thực hiện được các hoạt động giao tiếp, biên phiên dịch, thuyết minh và xử lý nghiệp vụ bằng tiếng Trung Quốc trong môi trường nghề nghiệp.
	CI2.1. Thực hiện được các hoạt động giao tiếp nghề nghiệp bằng tiếng Trung Quốc.
	PI5.1; PI8.1

	
	CI2.2. Thực hiện được các nhiệm vụ biên dịch, phiên dịch hoặc hỗ trợ chuyên môn bằng tiếng Trung Quốc theo yêu cầu của đơn vị thực tập.
	PI7.1

	
	CI2.3. Xử lý được các tình huống phát sinh trong hoạt động nghề nghiệp bằng tiếng Trung Quốc.
	PI8.2

	CLO3. Sử dụng hiệu quả công nghệ, công cụ số và các phương tiện hỗ trợ chuyên môn trong môi trường làm việc thực tế.
	CI3.1. Sử dụng được các phần mềm, công cụ số và phương tiện hỗ trợ trong công việc chuyên môn.
	PI4.2; PI5.2

	
	CI3.2. Khai thác và xử lý được thông tin phục vụ hoạt động nghề nghiệp.
	PI4.2

	
	CI3.3. Soạn thảo được các văn bản, báo cáo và hồ sơ công việc bằng tiếng Trung Quốc hoặc song ngữ.
	PI9.1

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	
	

	CLO4. Thể hiện được tác phong nghề nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm trong môi trường làm việc thực tế.
	CI4.1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của đơn vị thực tập và chuẩn mực nghề nghiệp.
	PI5.1

	
	CI4.2. Phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp và các bên liên quan trong quá trình thực tập.
	PI5.1

	
	CI4.3. Đánh giá kết quả công việc và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.
	PI10.1

	CLO5. Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cải tiến trong hoạt động nghề nghiệp.
	CI5.1. Chủ động học hỏi, tự bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong quá trình thực tập.
	PI10.1

	
	CI5.2. Vận dụng được ngoại ngữ và các nguồn học liệu phục vụ phát triển nghề nghiệp.
	PI5.3

	
	CI5.3. Đề xuất được các ý tưởng hoặc giải pháp cải tiến, đổi mới trong hoạt động nghề nghiệp.
	PI10.2



III. Nội dung tóm tắt của học phần 
DN94378 – Thực tập nghề nghiếp tiếng Trung (Chinese Practicum) (Tổng số tín chỉ: 5 - Lý thuyết: 0 - Thực hành: 5 - Tự học: 450).
Học phần DN94378 – Thực tập nghề nghiệp tiếng Trung là học phần thực hành nghề nghiệp thuộc khối kiến thức chuyên ngành, được tổ chức tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, đơn vị du lịch, dịch vụ hoặc các môi trường nghề nghiệp có sử dụng tiếng Trung Quốc. Học phần giúp sinh viên vận dụng kiến thức tiếng Trung Quốc, biên – phiên dịch, giao tiếp liên văn hóa và kiến thức chuyên môn vào môi trường nghề nghiệp thực tế tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng tiếng Trung. Thông qua quá trình thực tập, sinh viên tham gia các hoạt động chuyên môn như giao tiếp nghề nghiệp, biên dịch, phiên dịch, hỗ trợ dịch vụ, du lịch hoặc các nhiệm vụ phù hợp; đồng thời rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc, khả năng thích ứng và ý thức trách nhiệm.
Kết thúc học phần, sinh viên hoàn thành báo cáo thực tập, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và định hướng phát triển nghề nghiệp phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

IV. Phương pháp giảng dạy và học tập
4.1. Phương pháp giảng dạy
· Hướng dẫn thực tập: Giảng viên định hướng mục tiêu, nội dung, yêu cầu và hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập. 
· Học tập trải nghiệm và dựa trên công việc: Sinh viên tham gia trực tiếp các hoạt động nghề nghiệp tại đơn vị thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên và cán bộ phụ trách. 
· Nghiên cứu tình huống, giải quyết vấn đề: Hướng dẫn sinh viên phân tích, xử lý các tình huống phát sinh trong môi trường nghề nghiệp. 
· Thảo luận, phản hồi chuyên môn: Trao đổi giữa giảng viên, sinh viên và đơn vị thực tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập. 
· Hướng dẫn trực tuyến: Sử dụng hệ thống LMS để giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả thực tập.

4.2. Phương pháp học tập
· Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, hoạt động và môi trường làm việc của đơn vị thực tập. 
· Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với ngành đào tạo và vị trí thực tập. 
· Vận dụng tiếng Trung Quốc trong giao tiếp nghề nghiệp, biên – phiên dịch và các hoạt động chuyên môn liên quan. 
· Chủ động quan sát, thu thập thông tin, xử lý vấn đề và rút kinh nghiệm trong quá trình thực tập. 
· Ghi chép nhật ký, hoàn thiện hồ sơ minh chứng và báo cáo kết quả thực tập. 
· Trao đổi với giảng viên hướng dẫn, cán bộ phụ trách; tự đánh giá và phát triển năng lực nghề nghiệp.
V. Nhiệm vụ của sinh viên 
Để đạt được các chuẩn đầu ra của học phần, sinh viên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học tập và thực tập nghề nghiệp sau:
5.1. Chuẩn bị trước khi thực tập
· Tìm hiểu mục tiêu, nội dung, yêu cầu và kế hoạch thực tập của học phần. 
· Nghiên cứu các quy định của Học viện và đơn vị thực tập liên quan đến công tác thực tập nghề nghiệp. 
· Chuẩn bị các kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và tác phong nghề nghiệp cần thiết trước khi tham gia thực tập. 
· Chủ động liên hệ với đơn vị thực tập theo kế hoạch được phê duyệt. 
5.2. Thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị thực tập
· Tham gia đầy đủ thời gian thực tập theo kế hoạch của Học viện và đơn vị thực tập. 
· Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định, quy chế làm việc của đơn vị thực tập. 
· Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn được giao phù hợp với chuyên ngành đào tạo. 
· Chủ động tham gia các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến giao tiếp, biên dịch, phiên dịch, thuyết minh, hành chính văn phòng, du lịch, dịch vụ hoặc các hoạt động chuyên môn khác có sử dụng tiếng Trung Quốc. 
· Giữ gìn hình ảnh, uy tín của Học viện và đơn vị thực tập trong suốt quá trình thực tập. 
5.3. Nhật ký thực tập và hồ sơ minh chứng
· Ghi chép đầy đủ nhật ký thực tập theo quy định của học phần. 
· Thu thập và lưu trữ các minh chứng liên quan đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị thực tập. 
· Báo cáo định kỳ tiến độ thực tập theo yêu cầu của giảng viên hướng dẫn. 
· Chủ động phản ánh các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực tập để được hỗ trợ kịp thời. 
5.4. Tự học và phát triển năng lực nghề nghiệp
· Chủ động nghiên cứu các tài liệu chuyên môn liên quan đến lĩnh vực thực tập. 
· Tăng cường rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Trung Quốc trong môi trường nghề nghiệp thực tế. 
· Tự học, tự bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công việc. 
· Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thích ứng với môi trường làm việc thực tế. 
· Chủ động tìm hiểu các xu hướng nghề nghiệp mới, công nghệ mới và nhu cầu của thị trường lao động. 
5.5. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và AI
· Khai thác hiệu quả hệ thống LMS, thư viện số, cơ sở dữ liệu học thuật và các nguồn học liệu điện tử phục vụ thực tập. 
· Sử dụng công nghệ thông tin và các công cụ số để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 
· Ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tìm kiếm thông tin, xử lý dữ liệu, dịch thuật, xây dựng báo cáo và nâng cao hiệu quả công việc. 
· Tuân thủ các quy định về đạo đức học thuật, bảo mật thông tin và quyền sở hữu trí tuệ khi sử dụng công nghệ số và AI. 
5.6. Báo cáo và đánh giá kết quả thực tập
· Hoàn thành đầy đủ báo cáo thực tập nghề nghiệp theo quy định của học phần. 
· Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị thực tập. 
· Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc hoặc cải tiến hoạt động nghề nghiệp tại đơn vị thực tập. 
· Tham gia đầy đủ các hoạt động đánh giá, nghiệm thu và bảo vệ kết quả thực tập theo quy định của Học viện.

VI. Phương pháp đánh giá
6.1. Thang điểm: 10
6.2. Phương pháp đánh giá
[bookmark: _Hlk34030832]
Bảng 3. Kế hoạch đánh giá và trọng số điểm
	Hoạt động đánh giá
	Chuẩn đầu ra của học phần được đánh giá
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Điểm số của hoạt động đánh giá phân bổ cho từng Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Trọng số của chỉ báo chuẩn đầu ra học phần trên điểm toàn phần (%)
	Trọng số của hoạt động đánh giá (%)
	Thời gian/Tuần học

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (4)*(6)/10
	(6)
	(7)

	Đánh giá ý thức, thái độ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị thực tập
	CLO1, CLO2, CLO4
	CI1.1; CI1.2; CI2.1; CI2.2; CI4.1; CI4.2
	20
	20
	20
	Trong thời gian thực tập

	Nhật ký thực tập và hồ sơ minh chứng
	CLO1, CLO3, CLO4
	CI1.3; CI3.1; CI3.2; CI4.1; CI4.2
	15
	15
	15
	Trong thời gian thực tập

	Đánh giá của đơn vị thực tập
	CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	CI2.1; CI2.2; CI2.3; CI3.1; CI4.1; CI4.2; CI5.1
	25
	25
	25
	Kết thúc thực tập

	Báo cáo thực tập nghề nghiệp
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO5
	CI1.3; CI2.3; CI3.2; CI3.3; CI5.1; CI5.2; CI5.3
	20
	20
	20
	Cuối đợt thực tập

	Bảo vệ/Báo cáo tổng kết thực tập
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5
	CI1.3; CI2.3; CI3.3; CI4.3; CI5.3
	20
	20
	20
	Kết thúc học phần

	Tổng
	
	
	
	100%
	100%
	



6.3. Rubric dùng cho các hoạt động đánh giá định tính
Rubric 1. Đánh giá thực tập tại đơn vị
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá
	Thang đánh giá cho điểm

	
	
	
	Tốt
8.5 – 10 điểm
	Khá
6.5 – 8.4 điểm
	Trung bình
4.0 – 6.4 điểm
	Kém
0 – 3.9 điểm

	CI1.1; CI1.2; CI2.1; CI2.2; CI4.1; CI4.2
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm; tác phong nghề nghiệp; khả năng phối hợp trong công việc.
	1.0
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chủ động, trách nhiệm cao; tác phong chuyên nghiệp; phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp.
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm; tác phong phù hợp.
	Hoàn thành một phần nhiệm vụ; còn hạn chế về tính chủ động hoặc phối hợp công việc.
	Không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm quy định hoặc thiếu trách nhiệm trong công việc.



Rubric 2. Nhật ký thực tập và hồ sơ minh chứng
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá
	Thang đánh giá cho điểm

	
	
	
	Tốt
8.5 – 10 điểm
	Khá
6.5 – 8.4 điểm
	Trung bình
4.0 – 6.4 điểm
	Kém
0 – 3.9 điểm

	CI1.3; CI3.1; CI3.2; CI4.1; CI4.2
	Nội dung nhật ký; tính đầy đủ của minh chứng; khả năng phản ánh hoạt động nghề nghiệp; tính chính xác và khoa học của hồ sơ thực tập.
	1.0
	Nhật ký đầy đủ, chi tiết; minh chứng phong phú; phản ánh rõ quá trình thực tập; trình bày khoa học.
	Nhật ký và minh chứng tương đối đầy đủ; trình bày hợp lý.
	Nhật ký chưa đầy đủ; minh chứng còn hạn chế; nội dung phản ánh chưa rõ.
	Thiếu nhật ký hoặc minh chứng; nội dung sơ sài, không đáp ứng yêu cầu.



Rubric 3. Đánh giá của đơn vị thực tập
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá
	Thang đánh giá cho điểm

	
	
	
	Tốt
8.5 – 10 điểm
	Khá
6.5 – 8.4 điểm
	Trung bình
4.0 – 6.4 điểm
	Kém
0 – 3.9 điểm

	CI2.1; CI2.2; CI2.3; CI3.1; CI4.1; CI4.2; CI5.1
	Năng lực thực hiện công việc; giao tiếp nghề nghiệp; khả năng thích ứng; tinh thần học hỏi; hiệu quả công việc tại đơn vị.
	1.0
	Được đơn vị đánh giá rất tốt; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chủ động và thích ứng nhanh.
	Được đơn vị đánh giá tốt; hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được gi.
	Hoàn thành nhiệm vụ ở mức cơ bản; còn nhiều hạn chế cần cải thiện.
	Không đáp ứng yêu cầu của đơn vị thực tập.



Rubric 4. Báo cáo thực tập nghề nghiệp
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá
	Thang đánh giá cho điểm

	
	
	
	Tốt
8.5 – 10 điểm
	Khá
6.5 – 8.4 điểm
	Trung bình
4.0 – 6.4 điểm
	Kém
0 – 3.9 điểm

	CI1.3; CI2.3; CI3.2; CI3.3; CI5.1; CI5.2; CI5.3
	Nội dung báo cáo; khả năng phân tích; vận dụng kiến thức chuyên môn; hình thức trình bày; đề xuất giải pháp cải tiến.
	1.0
	Nội dung đầy đủ, logic; phân tích sâu; đề xuất giải pháp khả thi; trình bày khoa học.
	Nội dung tương đối đầy đủ; phân tích hợp lý; trình bày rõ ràng.
	Nội dung còn thiếu; phân tích chưa sâu; giải pháp chưa rõ ràng.
	Nội dung sơ sài; không đạt yêu cầu học thuật và chuyên môn.



Rubric 5. Bảo vệ/Báo cáo tổng kết thực tập
	Chỉ báo chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Hệ số của tiêu chí đánh giá
	Thang đánh giá cho điểm

	
	
	
	Tốt
8.5 – 10 điểm
	Khá
6.5 – 8.4 điểm
	Trung bình
4.0 – 6.4 điểm
	Kém
0 – 3.9 điểm

	CI1.3; CI2.3; CI3.3; CI4.3; CI5.3
	Khả năng trình bày; kỹ năng giao tiếp; năng lực phản biện; khả năng giải quyết vấn đề; đề xuất sáng kiến và cải tiến nghề nghiệp.
	1.0
	Trình bày lưu loát; trả lời thuyết phục; phân tích và phản biện tốt; đề xuất giải pháp sáng tạo.
	Trình bày rõ ràng; trả lời được phần lớn câu hỏi; có khả năng phân tích.
	Trình bày còn hạn chế; trả lời chưa đầy đủ; phân tích còn đơn giản.
	Không bảo vệ được nội dung báo cáo hoặc không đạt yêu cầu tối thiểu.



VII. Giáo trình/tài liệu tham khảo 
7.1. Giáo trình/Bài giảng
1. Vũ, C. Đ. (2021). Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Giáo dục Việt Nam.
7.2. Tài liệu tham khảo
Sinh viên có thể tham khảo các mẫu sau trên website Khoa:
· Mẫu lập kế hoạch đi khảo sát thực tế
· Mẫu đề cương đi khảo sát thực tế
· Mẫu báo cáo kết quả khảo sát thực tế

VIII. Nội dung chi tiết của học phần 
	Tuần
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Phương pháp đánh giá
	Chuẩn đầu ra của học phần được đánh giá

	1
	Tìm hiểu đơn vị thực tập và môi trường nghề nghiệp
	Hướng dẫn thực tập; học tập trải nghiệm; quan sát nghề nghiệp
	Nhật ký thực tập; đánh giá của đơn vị
	CLO1, CLO4

	
	CĐR bài học (LLO) 
LLO1.1. Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực tập. 
LLO1.2. Phân tích được yêu cầu nghề nghiệp đối với vị trí thực tập. 
LLO1.3. Thực hiện đúng các quy định và nội quy của đơn vị thực tập. (B3)
	
	
	

	
	Nội dung thực hành tại đơn vị (25 tiết) 
- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức. 
- Tìm hiểu quy trình làm việc. 
- Tiếp cận môi trường nghề nghiệp. 
- Quan sát hoạt động chuyên môn.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (75 tiết) 
- Nghiên cứu tài liệu đơn vị. 
- Hoàn thiện nhật ký thực tập. 
- Xây dựng kế hoạch thực tập cá nhân.
	
	
	

	2
	Tham gia các hoạt động giao tiếp và hỗ trợ chuyên môn bằng tiếng Trung Quốc
	Work-based Learning; thực hành nghề nghiệp
	Work-based Learning; thực hành nghề nghiệp
	CLO2, CLO4

	
	CĐR bài học (LLO) 
LLO2.1. Thực hiện được giao tiếp nghề nghiệp bằng tiếng Trung Quốc. 
LLO2.2. Thực hiện được các nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn tại đơn vị. 
LLO2.3. Thể hiện được tác phong làm việc chuyên nghiệp. (B3)
	
	
	

	1 
	Nội dung thực hành tại đơn vị (25 tiết) 
- Giao tiếp với khách hàng/đối tác. 
- Hỗ trợ công việc chuyên môn. 
- Tham gia các hoạt động nghiệp vụ.
	
	
	

	2 
	Nội dung tự học (75 tiết) 
- Tự nghiên cứu nghiệp vụ chuyên môn. 
- Cập nhật nhật ký thực tập. 
- Thu thập minh chứng công việc.
	
	
	

	3
	Thực hiện các nhiệm vụ biên dịch, phiên dịch hoặc hỗ trợ nghiệp vụ
	Work-based Learning; Case Study
	Đánh giá đơn vị; hồ sơ minh chứng
	CLO1, CLO2

	
	CĐR bài học (LLO) 
LLO3.1. Thực hiện được các nhiệm vụ biên dịch, phiên dịch hoặc hỗ trợ ngôn ngữ. 
LLO3.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành vào công việc thực tế. 
LLO3.3. Xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc. 
	
	
	

	
	Nội dung thực hành tại đơn vị (25 tiết) 
- Biên dịch tài liệu. 
- Hỗ trợ phiên dịch. 
- Hỗ trợ giao tiếp chuyên môn.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (75 tiết) 
- Nghiên cứu tài liệu chuyên ngành. 
- Hoàn thiện sản phẩm chuyên môn. 
- Cập nhật nhật ký và minh chứng.
	
	
	

	4
	Ứng dụng công nghệ và công cụ số trong hoạt động nghề nghiệp
	Học tập dựa trên công việc; học tập trải nghiệm
	Hồ sơ minh chứng; đánh giá đơn vị
	CLO3, CLO4

	
	CĐR bài học (LLO) 
LLO4.1. Sử dụng được các phần mềm và công cụ số phục vụ công việc. 
LLO4.2. Khai thác và xử lý được thông tin phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. 
LLO4.3. Soạn thảo được các văn bản và báo cáo chuyên môn. 
	
	
	

	
	Nội dung thực hành tại đơn vị (25 tiết) 
- Soạn thảo văn bản. 
- Khai thác dữ liệu. 
- Sử dụng phần mềm chuyên môn.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (75 tiết) 
- Nghiên cứu công nghệ hỗ trợ nghề nghiệp. 
- Hoàn thiện sản phẩm chuyên môn.
	
	
	

	5
	Thực hiện nhiệm vụ nghề nghiệp độc lập và đề xuất giải pháp cải tiến
	Problem-based Learning; Work-based Learning
	Đánh giá đơn vị; báo cáo thực tập
	CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học (LLO) 
LLO5.1. Thực hiện được nhiệm vụ nghề nghiệp với mức độ độc lập cao hơn. 
LLO5.2. Đánh giá được hiệu quả công việc đã thực hiện. 
LLO5.3. Đề xuất được giải pháp cải tiến hoạt động nghề nghiệp. 
	
	
	

	
	Nội dung thực hành tại đơn vị (25 tiết) 
- Thực hiện nhiệm vụ độc lập. 
- Đánh giá kết quả công việc. 
- Đề xuất giải pháp cải tiến.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (75 tiết) 
- Hoàn thiện hồ sơ minh chứng. 
- Chuẩn bị báo cáo thực tập.
	
	
	

	6
	Tổng kết thực tập nghề nghiệp và hoàn thiện báo cáo thực tập
	Hướng dẫn cá nhân; phản hồi chuyên môn; seminar tổng kết
	Báo cáo thực tập; bảo vệ thực tập
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4, CLO5

	
	CĐR bài học (LLO) 
LLO6.1. Tổng hợp và đánh giá được kết quả thực tập nghề nghiệp. 
LLO6.2. Hoàn thiện được báo cáo thực tập nghề nghiệp theo chuẩn học thuật. 
LLO6.3. Trình bày và bảo vệ được kết quả thực tập trước hội đồng đánh giá. 
	
	
	

	
	Nội dung thực hành tại đơn vị (25 tiết) 
- Tổng kết kết quả thực tập. 
- Hoàn thiện hồ sơ thực tập. 
- Chuẩn bị bảo vệ thực tập.
	
	
	

	
	Nội dung tự học (75 tiết) 
- Hoàn thiện báo cáo thực tập. 
- Chuẩn bị thuyết trình và bảo vệ.
	
	
	



IX. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học học phần
Đơn vị thực tập: Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, du lịch, dịch vụ hoặc đơn vị có sử dụng tiếng Trung Quốc, bảo đảm môi trường làm việc phù hợp, có cán bộ hướng dẫn và điều kiện an toàn cho sinh viên thực tập. 
Trang thiết bị, phương tiện: Sinh viên được sử dụng các thiết bị, phần mềm và phương tiện phục vụ công việc tại đơn vị thực tập như máy tính, Internet, thiết bị văn phòng, công cụ hỗ trợ biên – phiên dịch và các phần mềm nghiệp vụ liên quan. 
Học liệu và tài nguyên: Khai thác giáo trình, tài liệu chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, tài liệu nghiệp vụ biên – phiên dịch, du lịch, dịch vụ, thương mại, tài liệu của đơn vị thực tập và các nguồn học liệu điện tử phục vụ thực tập.


	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên) 




	Hà Nội, ngày          tháng           năm
GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN
 (Ký và ghi rõ họ tên)


TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)





PHỤ LỤC
THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

Giảng viên phụ trách học phần 
	Họ và tên: Trần Thị Phượng
	Học hàm, học vị: Thạc sĩ

	Địa chỉ cơ quan: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Điện thoại liên hệ: 0962 064 450

	Email: tranphuong.nntq@gmail.com
	Trang web: https://dlnn.vnua.edu.vn/

	Cách liên lạc với giảng viên: Điện thoại hoặc email



Giảng viên giảng dạy học phần
	Họ và tên: Vũ Thị Ngọc Dung
	Học hàm, học vị: Tiến sĩ

	Địa chỉ cơ quan: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Điện thoại liên hệ: 0915073923

	Email: vungocdunghn@gmail.com
	Trang web: https://dlnn.vnua.edu.vn/

	Cách liên lạc với giảng viên: Điện thoại hoặc email



Giảng viên giảng dạy học phần
	Họ và tên: Nhữ Thị Lan Phương
	Học hàm, học vị: Tiến sĩ

	Địa chỉ cơ quan: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Điện thoại liên hệ: 0936 604 566

	Email: xiaofang025@gmail.com
	Trang web: https://dlnn.vnua.edu.vn/

	Cách liên lạc với giảng viên: Điện thoại hoặc email



Giảng viên giảng dạy học phần
	Họ và tên: Trần Thị Mỹ Nhi
	Học hàm, học vị: Thạc sĩ

	Địa chỉ cơ quan: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Điện thoại liên hệ: 0969 155 997

	Email: mynhi.mn@gmail.com
	Trang web: https://dlnn.vnua.edu.vn/

	Cách liên lạc với giảng viên: Điện thoại hoặc email



CÁC LẦN CẢI TIẾN
(Đề cương được cải tiến hàng năm theo qui định của Học Viện)

Cập nhật năm 2025:
Xây dựng lần đầu.
Cập nhật năm 2026:
Cập nhật theo Mẫu 01.ĐBCL_ĐCHP_TV_06.01.2026; điều chỉnh hệ PLO/PI theo chuẩn đầu ra CTĐT ngành Ngôn ngữ Trung Quốc; xây dựng lại CLO, CI, kế hoạch đánh giá, rubric và nội dung chi tiết học phần theo định hướng chuẩn đầu ra.
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